
STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

Khoa Quản trị Kinh doanh

1 BABAIU14272 Lương Minh Thy Nữ 11/10/1996 Business Administration

2 BABAIU14351 Chu Thị Trà My Nữ 28/09/1996 Business Administration

3 BABAIU15134 Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân Nữ 23/09/1997 Business Administration

4 BABAIU16049 Nguyễn Lê Hoàng Anh Nữ 10/11/1998 Business Administration

5 BABAIU16070 Đào Minh Hạnh Nữ 24/06/1998 Business Administration

6 BABAIU16119 Nguyễn Thi Doanh Tâm Nữ 27/03/1998 Business Administration

7 BABAIU16176 Phan Phạm Uyên Nhi Nữ 15/09/1998 Business Administration

8 BABAIU16182 Dương Thảo Quỳnh Nữ 18/06/1998 Business Administration

9 BABAIU16216 Kim Anh Như Nữ 18/05/1998 Business Administration

10 BABAIU16222 Lê Thanh Vy Nữ 02/06/1998 Business Administration

11 BABAIU16225 Lê Huỳnh Nhật Nhi Nữ 10/09/1998 Business Administration
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STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

12 BABAIU17003 Chu Kim Mai Nữ 24/07/1999 Business Administration

13 BABAIU17007 Đỗ Minh Nguyệt Nữ 25/06/1999 Business Administration

14 BABAIU17026 Văn Thị Quế Lâm Nữ 11/02/1999 Business Administration

15 BABAIU17031 Hồ Nguyễn Diệu Trang Nữ 21/02/1999 Business Administration

16 BABAIU17032 Võ Phúc Thiện Nam 26/07/1999 Business Administration

17 BABAIU17035 Văn Vũ Tuệ Nghi Nữ 02/12/1999 Business Administration

18 BABAIU17039 Nguyễn Trương Thanh Tâm Nữ 15/07/1999 Business Administration

19 BABAIU17054 Hồ Trương Cẩm Nhung Nữ 01/01/1999 Business Administration

20 BABAIU17075 Phạm Thị Ngọc Khuê Nữ 07/07/1999 Business Administration

21 BABAIU17081 Tôn Nữ Hoàng Uyên Nữ 26/06/1999 Business Administration

22 BABAIU17084 Nguyễn Công Diệm Nam 01/01/1999 Business Administration

23 BABAIU17098 Nguyễn Thắng Quang Vương Nam 26/03/1999 Business Administration

24 BABAIU17114 Tạ Thị Thu Hà Nữ 14/07/1999 Business Administration

25 BABAIU17116 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm Nữ 20/05/1999 Business Administration

26 BABAIU17122 Nguyễn Ngọc Thúy An Nữ 20/12/1999 Business Administration



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

27 BABAIU17123 Trương Tú Dinh Nữ 07/10/1999 Business Administration

28 BABAIU17124 Lê Đoàn Kim Linh Nữ 17/04/1999 Business Administration

29 BABAIU17138 Trịnh Hồng Như Nữ 20/09/1999 Business Administration

30 BABAIU17142 Trần Trịnh Kiều Vy Nữ 11/12/1999 Business Administration

31 BABAIU17147 Nguyễn Kiều Như Tú Nữ 08/06/1999 Business Administration

32 BABAIU17149 Nguyễn Kim Hoàng Nam 07/03/1999 Business Administration

33 BABAIU17155 Nguyễn Hoàng Kim Thy Nữ 25/06/1999 Business Administration

34 BABAIU17157 Nguyễn Hồng Anh Thư Nữ 26/05/1999 Business Administration

35 BABAIU17159 Lăng Quỳnh Thảo Nhi Nữ 14/10/1999 Business Administration

36 BABAIU17162 Võ Trần Thúy Nga Nữ 17/09/1999 Business Administration

37 BABAIU17164 Lê Trần Lâm Trà Nữ 07/08/1999 Business Administration

38 BAFNIU13171 Trần Đặng Đăng Phong Nam 05/03/1995 Finance and Banking

39 BAFNIU16014 Nguyễn Phương Ngọc Nữ 22/10/1998 Finance and Banking

40 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn Nữ 28/01/1998 Finance and Banking

41 BAFNIU16024 Đặng Diệp Tùng Nữ 19/07/1998 Finance and Banking



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

42 BAFNIU16080 Trần Ngọc Phương Trang Nữ 30/12/1998 Finance and Banking

43 BAFNIU16116 Trương Thanh Hằng Nữ 14/01/1998 Finance and Banking

44 BAFNIU17006 Trịnh Thị Tường Giang Nữ 07/04/1999 Finance and Banking

45 BAFNIU17013 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 29/07/1999 Finance and Banking

46 BAFNIU17019 Nguyễn Hoàng Lan Nữ 21/09/1999 Finance and Banking

47 BAFNIU17022 Phạm Thảo Vy Nữ 05/07/1999 Finance and Banking

48 BAFNIU17023 Trần Thị Hoàng Minh Nữ 12/10/1999 Finance and Banking

49 BAFNIU17038 Lữ Phương Kỳ Nữ 17/03/1999 Finance and Banking

50 BAFNIU17044 Phạm Thị Hồng Phúc Nữ 21/07/1999 Finance and Banking

51 BAFNIU17050 Nguyễn Việt Khánh Nam 29/11/1999 Finance and Banking

52 BAFNIU17054 Trần Gia Hân Nữ 18/09/1999 Finance and Banking

53 BAFNIU17058 Huỳnh Phạm Hoài Thương Nữ 13/11/1999 Finance and Banking

54 BAFNIU17060 Phạm Thị Thạch Thảo Nữ 14/08/1999 Finance and Banking

55 BAFNIU17065 Lê Đăng Quang Nam 08/03/1999 Finance and Banking

56 BAFNIU17070 Nguyễn Minh Thông Nam 30/11/1999 Finance and Banking



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

57 BAFNIU17075 Nguyễn Quang Trạng Nam 04/04/1999 Finance and Banking

58 BAFNIU17090 Lê Thị Hoàng Nga Nữ 19/09/1999 Finance and Banking

Khoa Kỹ thuật Y sinh

1 BEBEIU15002 Bốc Thục Mi Nữ 24/12/1997 Biomedical Engineering

2 BEBEIU15005 Bùi Thị Diễm Tiên Nữ 04/07/1997 Biomedical Engineering

3 BEBEIU15010 Dương Nguyễn Nguyệt San Nữ 28/12/1997 Biomedical Engineering

4 BEBEIU15038 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 18/12/1997 Biomedical Engineering

5 BEBEIU16002 Nguyễn Hoàng Phước Nam 18/10/1998 Biomedical Engineering

6 BEBEIU16018 Hoàng Trung Kiên Nam 10/11/1998 Biomedical Engineering

7 BEBEIU16031 Lê Bình Yên Nam 03/07/1998 Biomedical Engineering

8 BEBEIU16049 Nguyễn Khắc Nguyên Khôi Nam 16/03/1998 Biomedical Engineering

9 BEBEIU16067 Võ Thị Cẩm Duyên Nữ 30/08/1998 Biomedical Engineering

10 BEBEIU16068 Nguyễn Minh Đạt Nam 13/02/1998 Biomedical Engineering

11 BEBEIU16072 Thân Thu Hằng Nữ 18/08/1998 Biomedical Engineering

12 BEBEIU16079 Lê Nguyễn Mạnh Khoa Nam 04/01/1998 Biomedical Engineering



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

13 BEBEIU16083 Nguyễn Châu Ngọc Mai Nữ 17/10/1997 Biomedical Engineering

14 BEBEIU16085 Huỳnh Thị Thu Ngân Nữ 10/06/1998 Biomedical Engineering

15 BEBEIU16088 Hà Nguyễn Yến Nhi Nữ 09/09/1998 Biomedical Engineering

16 BEBEIU16091 Lê Đông Phát Nam 07/05/1998 Biomedical Engineering

17 BEBEIU16100 Đinh Quốc Thịnh Nam 19/05/1998 Biomedical Engineering

18 BEBEIU16112 Nguyễn Ngô Anh Trường Nam 14/11/1997 Biomedical Engineering

19 BEBEIU17001 Hồ Đắc Anh Khoa Nam 05/02/1999 Biomedical Engineering

20 BEBEIU17006 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 01/08/1999 Biomedical Engineering

21 BEBEIU17009 Trần Khánh Vinh Nam 02/12/1999 Biomedical Engineering

22 BEBEIU17012 Võ Trí Nhân Nam 08/08/1999 Biomedical Engineering

23 BEBEIU17028 Nguyễn Huy Thịnh Nam 18/04/1999 Biomedical Engineering

24 BEBEIU17030 Lê Hoàng Minh Trung Nam 04/12/1999 Biomedical Engineering

25 BEBEIU17031 Nguyễn Thành Quang Nam 27/08/1999 Biomedical Engineering

26 BEBEIU17041 Lê Minh Duy Nam 22/10/1999 Biomedical Engineering

27 BEBEIU17042 Nguyễn Hoàng Huy Nam 27/09/1999 Biomedical Engineering



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

Khoa Công nghệ Sinh học

1 BTARIU16032 Nguyễn Hoàng Thu Phương Nữ 28/11/1998 Aquatic Resources Management

2 BTARIU16044 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 02/04/1998 Aquatic Resources Management

3 BTARIU16056 Trần Nhựt Linh Nữ 02/05/1993 Aquatic Resources Management

4 BTBCIU16002 Trần Quang Minh Nam 07/12/1998 Chemistry

5 BTBCIU16015 Nguyễn Hồng Anh Phương Nữ 06/11/1998 Chemistry

6 BTBCIU16027 Huỳnh Quang Tuấn Nam 24/12/1998 Chemistry

7 BTBCIU16041 Trương Thị Ngọc Hằng Nữ 12/01/1998 Chemistry

8 BTBCIU16044 Hoàng Liên Hương Nữ 23/02/1997 Chemistry

9 BTBCIU16057 Nguyễn Tấn Phú Nam 18/02/1998 Chemistry

10 BTBCIU16079 Trần Hoàng Khánh Trinh Nữ 01/01/1998 Chemistry

11 BTBCIU17008 Đỗ Lại Tuấn Lập Nam 30/08/1999 Chemistry

12 BTBCIU17014 Lâm Ngọc Ngân Anh Nữ 25/01/1999 Chemistry

13 BTBCIU17022 Phan Hoàng Thiên An Nữ 28/08/1999 Chemistry

14 BTBCIU17036 Trần Phương Lam Nữ 23/09/1999 Chemistry



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

15 BTBTIU13261 Lê Hoài Nhi Nữ 01/01/1995 Biotechnology

16 BTBTIU15005 Cao Hoàng Nam Nam 10/09/1997 Biotechnology

17 BTBTIU15059 Lương Quốc Hưng Nam 04/11/1997 Biotechnology

18 BTBTIU15164 Võ Đoàn Phương Khanh Nữ 16/05/1997 Biotechnology

19 BTBTIU16003 Lại Đình Nhân Nam 25/08/1998 Biotechnology

20 BTBTIU16023 Nguyễn Đăng Khoa Nam 06/05/1998 Biotechnology

21 BTBTIU16076 Phạm Ngọc Thái Huyền Nữ 16/10/1997 Biotechnology

22 BTBTIU16091 Trần Hoàng Gia Linh Nữ 04/11/1996 Biotechnology

23 BTBTIU16130 Quãng Trọng Thoại Nam 22/08/1998 Biotechnology

24 BTBTIU16153 Ôn Thượng Vĩ Nam 04/07/1998 Biotechnology

25 BTBTIU17040 Ngô Đặng Yến Nhi Nữ 10/10/1999 Biotechnology

26 BTBTIU17045 Cao Ngọc Ánh Nữ 14/04/1999 Biotechnology

27 BTBTIU17048 Trần Hoàng Khánh Linh Nữ 01/07/1999 Biotechnology

28 BTBTIU17050 Võ Lê Hồng Anh Nữ 26/08/1999 Biotechnology

29 BTBTIU17056 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 26/07/1999 Biotechnology



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

30 BTBTIU17060 Lê Quế Mai Nữ 08/05/1999 Biotechnology

31 BTBTIU17064 Đặng Ngọc Tùng Nam 05/04/1999 Biotechnology

32 BTBTIU17066 Tô Minh Anh Nữ 23/06/1999 Biotechnology

33 BTBTIU17072 Huỳnh Anh Phương Nữ 08/03/1999 Biotechnology

34 BTBTIU17075 Đào Nguyễn Như Quỳnh Nữ 14/10/1999 Biotechnology

35 BTBTIU17090 Phạm Thị Thúy Vy Nữ 14/03/1999 Biotechnology

36 BTBTIU17121 Nghiêm Trần Ngọc Nhi Nữ 26/06/1999 Biotechnology

37 BTBTIU17155 Phan Thị Ngọc Cẩm Nữ 22/07/1999 Biotechnology

38 BTBTIU17159 Dương Thị Ngọc Lê Nữ 09/11/1999 Biotechnology

39 BTBTIU17163 Cao Thái Bảo Ngọc Nữ 30/05/1999 Biotechnology

40 BTFTIU16004 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 13/03/1997 Food Technology

41 BTFTIU16010 Trần Trịnh Thanh Hiền Nữ 17/04/1998 Food Technology

42 BTFTIU16017 Lê Vũ Như Minh Nữ 28/03/1998 Food Technology

43 BTFTIU16035 La Thanh Tùng Nam 10/08/1998 Food Technology

44 BTFTIU16037 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 06/10/1998 Food Technology



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

45 BTFTIU16047 Đỗ Thị Minh Nguyệt Nữ 16/06/1998 Food Technology

46 BTFTIU16050 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 13/10/1998 Food Technology

47 BTFTIU16077 Trương Lê Nguyên Nữ 22/02/1998 Food Technology

48 BTFTIU16085 Đỗ Thị Xuân Thùy Nữ 02/11/1998 Food Technology

49 BTFTIU16086 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 30/06/1998 Food Technology

50 BTFTIU16089 Trần Phương Dung Nữ 24/06/1998 Food Technology

51 BTFTIU16091 Đặng Hoàng Nhật Nam 23/03/1998 Food Technology

52 BTFTIU16100 Nguyễn Lê Hoàng Thư Nữ 08/05/1998 Food Technology

53 BTFTIU16101 Nguyễn Tiến Khôi Nam 10/02/1998 Food Technology

54 BTFTIU17007 Trần Bảo Uyên Nữ 10/12/1999 Food Technology

55 BTFTIU17010 Đặng Tống Trọng Nghĩa Nam 10/06/1999 Food Technology

56 BTFTIU17012 Nguyễn Phương Khanh Nữ 11/11/1999 Food Technology

57 BTFTIU17013 Trương Minh Hiếu Nữ 16/12/1999 Food Technology

58 BTFTIU17025 Trần Quế Trinh Nữ 22/04/1999 Food Technology

59 BTFTIU17033 Phạm Nguyễn Hải Quỳnh Nữ 01/01/1999 Food Technology



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

60 BTFTIU17038 Nguyễn Đan Thục Khanh Nữ 05/03/1999 Food Technology

61 BTFTIU17057 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 10/06/1999 Food Technology

62 BTFTIU17081 Chu Thị Bích Phương Nữ 23/04/1999 Food Technology

63 BTFTIU17082 Phạm Phương Lan Chi Nữ 16/01/1999 Food Technology

Khoa Điện tử Viễn thông

1 EEACIU14049 Nguyễn Hoàng Kiệt Nam 27/10/1996 Automation and Control Engineering

2 EEACIU15012 Lê Đình Khôi Nguyên Nam 02/05/1997 Automation and Control Engineering

3 EEACIU16008 Nguyễn Việt Duẩn Nam 26/08/1998 Automation and Control Engineering

4 EEACIU16013 Trần Minh Hiếu Nam 06/06/1998 Automation and Control Engineering

5 EEACIU16037 Nguyễn Duy Đan Nam 21/07/1998 Automation and Control Engineering

6 EEACIU16041 Trương Minh Hiếu Nam 04/05/1998 Automation and Control Engineering

7 EEACIU16047 Nguyễn Trọng Huy Nam 07/03/1998 Automation and Control Engineering

8 EEACIU16065 Vũ Trọng Minh Nam 27/07/1998 Automation and Control Engineering

9 EEEEIU15065 Vương Đình Duy Phúc Nam 20/08/1997 Electrical Engineering

10 EEEEIU16027 Nguyễn Xuân Phúc Nam 11/01/1998 Electrical Engineering



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

11 EEEEIU16044 Hứa Kim Dao Nữ 28/04/1998 Electrical Engineering

12 EEEEIU16061 Đỗ Thanh Đăng Khôi Nam 11/11/1998 Electrical Engineering

13 EEEEIU16092 Lê Tuấn Khôi Nam 04/12/1998 Electrical Engineering

14 EEEEIU16096 Nguyễn Đình Nam Nam 15/02/1998 Electrical Engineering

15 EEEEIU17030 Nguyễn Quốc Minh Khôi Nam 02/05/1999 Electrical Engineering

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

1 CECEIU17032 Đỗ Minh Quân Nam 25/07/1999 Civil Engineering

2 CECEIU18081 Nguyễn Đức Nhã Nam 23/07/1997 Civil Engineering

Khoa Kỹ thuật và quản lý công nghiệp

1 IEIEIU15030 Nguyễn Mậu Duy Khương Nam 30/09/1997 Industrial and Systems Engineering

2 IEIEIU16010 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 08/08/1998 Industrial and Systems Engineering

3 IEIEIU16011 Hứa Quang Minh Nam 08/11/1998 Industrial and Systems Engineering

4 IEIEIU16026 Trần Kiến An Nam 25/09/1998 Industrial and Systems Engineering

5 IEIEIU16050 Phạm Đăng Nghĩa Nam 30/11/1998 Industrial and Systems Engineering

6 IEIEIU16052 Nguyễn Minh Nhật Nam 22/05/1998 Industrial and Systems Engineering



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

7 IEIEIU17007 Phạm Bích Khuê Nữ 23/05/1999 Industrial and Systems Engineering

8 IEIEIU17008 Trần Phương Thảo Nữ 02/10/1999 Industrial and Systems Engineering

9 IEIEIU17015 Trương Chí Tâm Nam 29/08/1999 Industrial and Systems Engineering

10 IEIEIU17031 Phạm Vũ Quỳnh Như Nữ 17/08/1999 Industrial and Systems Engineering

11 IEIEIU17035 Đặng Hoàng Minh Nam 30/08/1999 Industrial and Systems Engineering

12 IEIEIU17042 Đinh Thanh Quang Nam 29/11/1999 Industrial and Systems Engineering

13 IEIEIU17049 Tạ Ánh Dương Nữ 05/12/1999 Industrial and Systems Engineering

14 IEIEIU17050 Trần Phương Nhã Uyên Nữ 25/09/1999 Industrial and Systems Engineering

15 IEIEIU17057 Lê Khắc Kiều Anh Nữ 07/09/1999 Industrial and Systems Engineering

16 IEIEIU17067 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 01/10/1999 Industrial and Systems Engineering

17 IEIEIU17068 Trần Thuận Hưng Nam 29/04/1999 Industrial and Systems Engineering

18 IELSIU15103 Trần Lê Thảo Nguyên Nữ 01/01/1997 Logistics and Supply Chain Management

19 IELSIU16044 Huỳnh Châu Phương Anh Nữ 23/01/1998 Logistics and Supply Chain Management

20 IELSIU16089 Trần Vũ Thúy Quỳnh Nữ 16/09/1998 Logistics and Supply Chain Management

21 IELSIU16139 Đỗ Nguyễn Minh Phương Nữ 28/09/1998 Logistics and Supply Chain Management
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22 IELSIU16156 Nguyễn Huỳnh Duy Khôi Nam 22/11/1998 Logistics and Supply Chain Management

23 IELSIU17004 Nguyễn Minh Tiến Nam 31/10/1999 Logistics and Supply Chain Management

24 IELSIU17006 Phạm Trần Minh Thủy Nữ 21/12/1999 Logistics and Supply Chain Management

25 IELSIU17008 Nguyễn Minh Nhật Nam 24/06/1999 Logistics and Supply Chain Management

26 IELSIU17009 Hồ Gia Khánh Nữ 21/06/1999 Logistics and Supply Chain Management

27 IELSIU17015 Nguyễn Minh Hiếu Nam 20/10/1999 Logistics and Supply Chain Management

28 IELSIU17017 Võ Hồng Thanh Nhi Nữ 18/06/1999 Logistics and Supply Chain Management

29 IELSIU17019 Vũ Việt Hằng Nga Nữ 19/04/1999 Logistics and Supply Chain Management

30 IELSIU17023 Trần Đức Khánh Tân Nam 14/08/1999 Logistics and Supply Chain Management

31 IELSIU17024 Lê Đình Quốc Huy Nam 09/12/1999 Logistics and Supply Chain Management

32 IELSIU17027 Nguyễn Lê Cát Quỳnh Nữ 04/05/1999 Logistics and Supply Chain Management

33 IELSIU17028 Trần Minh Tuấn Nam 02/04/1999 Logistics and Supply Chain Management

34 IELSIU17029 Trần Lê Huy Cảnh Nam 16/01/1999 Logistics and Supply Chain Management

35 IELSIU17030 Kiều Minh Ánh Nữ 26/12/1999 Logistics and Supply Chain Management

36 IELSIU17032 Nguyễn Minh Khôi Nam 23/09/1999 Logistics and Supply Chain Management



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

37 IELSIU17034 Phạm Thanh Xuân Nữ 12/02/1999 Logistics and Supply Chain Management

38 IELSIU17036 Nguyễn Trần Quang Linh Nam 11/12/1999 Logistics and Supply Chain Management

39 IELSIU17047 Ngô Hoàng Minh Anh Nữ 10/03/1999 Logistics and Supply Chain Management

40 IELSIU17053 Hoàng Châu Khánh Ly Nữ 21/01/1999 Logistics and Supply Chain Management

41 IELSIU17060 Lê Ngọc Vân Như Nữ 12/11/1999 Logistics and Supply Chain Management

42 IELSIU17065 Trần Võ An Khang Nữ 11/01/1999 Logistics and Supply Chain Management

43 IELSIU17068 Mai Thị Tường Vân Nữ 03/08/1999 Logistics and Supply Chain Management

44 IELSIU17071 Trần Hoàng Khánh Ngọc Nữ 26/03/1999 Logistics and Supply Chain Management

45 IELSIU17077 Lê Phạm Hiếu Ngân Nữ 03/09/1999 Logistics and Supply Chain Management

46 IELSIU17082 Phan Thúy Quỳnh Lan Nữ 26/09/1999 Logistics and Supply Chain Management

47 IELSIU17083 Nguyễn Duy Thuận Nam 21/03/1999 Logistics and Supply Chain Management

48 IELSIU17084 Dương Bảo Trâm Nữ 20/07/1999 Logistics and Supply Chain Management

49 IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ Nữ 27/04/1999 Logistics and Supply Chain Management

50 IELSIU17088 Đỗ Đức Trí Nhân Nam 24/08/1999 Logistics and Supply Chain Management

51 IELSIU17092 Hoàng Vũ Cẩm Tú Nữ 28/09/1999 Logistics and Supply Chain Management



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

52 IELSIU17103 Nguyễn Hoàng Thu Uyên Nữ 27/11/1999 Logistics and Supply Chain Management

53 IELSIU17105 Trương Minh Huyền Nữ 29/11/1999 Logistics and Supply Chain Management

54 IELSIU17107 Nguyễn Nhật Quân Nam 11/04/1999 Logistics and Supply Chain Management

55 IELSIU17108 Hồ Châu Bảo Dung Nữ 21/02/1999 Logistics and Supply Chain Management

56 IELSIU17113 Huỳnh Ngọc Tú Nam 26/04/1999 Logistics and Supply Chain Management

57 IELSIU17121 Trương Cẩm Hương Nữ 03/10/1999 Logistics and Supply Chain Management

58 IELSIU17126 Đặng Vi Anh Nữ 31/05/1999 Logistics and Supply Chain Management

Bộ môn Môi trường

1 EVEVIU17003 Diệp Bội Nghi Nữ 21/12/1999 Environmental Engineering

2 EVEVIU17014 Lê Hoàng Tường Vi Nữ 25/09/1997 Environmental Engineering

Bộ môn Anh ngữ

1 ENENIU17021 Phạm Ngọc Bảo Trâm Nữ 26/06/1999 English Linguistics and Literature

2 ENENIU17042 Đặng Thị Mỹ Kiều Nữ 20/11/1999 English Linguistics and Literature

3 ENENIU17043 Đặng Thị Thảo Anh Nữ 24/04/1999 English Linguistics and Literature

4 ENENIU17045 Vũ Thị Thúy Trang Nữ 12/04/1999 English Linguistics and Literature



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

Khoa Công nghệ Thông tin

1 ITITIU13039 Bùi Tuấn Kiệt Nam 16/07/1995 Information Technology

2 ITITIU13106 Huỳnh Trung Nghĩa Nam 30/11/1995 Information Technology

3 ITITIU15045 Nguyễn Hưng Nam 10/09/1997 Information Technology

4 ITITIU16014 Phan Hoài Ân Nam 06/08/1998 Information Technology

5 ITITIU16033 Nguyễn Kim Kha Nam 07/08/1998 Information Technology

6 ITITIU16038 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 20/02/1998 Information Technology

7 ITITIU16044 Phan Trần Phong Nguyên Nam 06/08/1998 Information Technology

8 ITITIU17001 Trần Tô Quế Phương Nữ 04/10/1999 Information Technology

9 ITITIU17041 Diệp Phương Quỳnh Nữ 30/05/1999 Information Technology

10 ITITIU17058 Hồ Đặng Phương Ngọc Nữ 19/10/1999 Information Technology

Bộ môn Toán

1 MAMAIU14075 Mai Thành Quynh Nam 10/08/1996 Applied Mathematics

2 MAMAIU16036 Nguyễn Thanh Khang Nam 23/05/1997 Applied Mathematics

3 MAMAIU16040 Xa Khiết Mẫn Nữ 05/04/1998 Applied Mathematics



STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Ngành

4 MAMAIU16049 Mai Thị Quyên Nữ 12/04/1998 Applied Mathematics

5 MAMAIU16063 Lý Trác Thế Nam 07/07/1998 Applied Mathematics

6 MAMAIU17005 Nguyễn Như Phương Nữ 06/07/1999 Applied Mathematics

7 MAMAIU17008 Tô Thanh Huyền Nữ 10/09/1999 Applied Mathematics

Bộ môn Vật lý

1 SESEIU17001 Trương Lê Gia Bảo Nam 12/06/1999 Space Engineering

2 SESEIU17002 Nguyễn Bảo An Nam 30/09/1999 Space Engineering

3 SESEIU17011 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 29/03/1998 Space Engineering

4 SESEIU17015 Đỗ Ngọc Phương Uyên Nữ 27/12/1999 Space Engineering


